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	HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc




LÝ LỊCH KHOA HỌC
                        
	1. Họ và tên: Trịnh Tùng

	2. Năm sinh:     1974                                                        3. Nam/Nữ: Nam

	4. Học hàm:                                                            Năm được phong học hàm: 
    Học vị:               Tiến sĩ                                                  Năm đạt học vị: 2013

	5. Chức danh nghiên cứu:                                         Chứcvụ: 

	6. Địa chỉ nhà riêng: B3A Nam Trung Yên, Hà Nội
 

	7. Điện thoại:CQ:                   ;                  NR:                   ;               Mobile: 0913533715
Fax:                                                             E-mail: trinhtungus@yahoo.com

	8. Đơn vị công tác: Học viện Chính sách và Phát triển/ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
     Đơn vị:           Khoa Quản trị doanh nghiệp                       
    Địa chỉ Cơ quan: D25, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

	
9. Lĩnh vực nghiên cứu:  Quản trị kinh doanh thương mại


	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	ĐHKTQD
	Quản trị kinh doanh thương mại
	1997

	Thạc sĩ
	ĐHKTQD
	Quản trị kinh doanh thương mại
	2004

	Tiến sĩ
	Viện Nghiên cứu Thương mại
	Kinh tế ( hiệu quả quản trị )
	2013

	 
	 
	 
	 

	11. Trình độ ngoại ngữ

	Tên Ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc

	Tiếng Anh
	K
	K
	K

	12. Quá trình công tác[1]
 

	Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Lĩnh vực chuyên môn
	Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ chức

	Từ 2011 – nay
	P,trưởng khoa 
	Quản lý và giảng dạy
	Khoa Quản trị Doanh nghiệp/ Học viện Chính sách và Phát triển

	Từ 1998 – 2000
	Trưởng phòng kinh doanh
	Quản lý
	Công ty CP Nhựa Đông Á

	Từ 2000 – 2003
	Cố vấn cao cấp
	Cố vấn
	Công ty TNHH NIC

	Từ 2004 - 2007
	Giám đốc chương trình
	Điều phối – đào tạo
	NGO – JA ( của Mỹ)

	Từ 2007 – 2008
	Giám đốc kinh doanh
	Quản lý
	[bookmark: _GoBack]Công ty TNHH King water

	Từ 2008 – 2009
	P.Tổng Giám đốc
	QL -Điều hành
	Công ty CP Vjet

	Từ 2004 – 2010
	Tổ trưởng bộ môn
	Quản lý – đào tạo
	Khoa XB – PH / Trường ĐH VH HN

	Từ 2006 -2011
	P.Viện trưởng
	Quản lý
	Viện Nghiên cứu và phát triển doanh nhân, doanh nghiệp Đông Nam Á

	Từ 2009 – 2013
	P.Viện trưởng
	Quản lý
	Viện Nghiên cứu và hỗ trợ phát tiển  nhân lực doanh nghiệp

	Từ 2011 –1/ 2015
	Giám đốc chiến lược
	Quản lý/ Lãnh đạo
	Công ty TNHH Đại Hồng Phát

	Từ 2012 – nay
	P.Chủ tịch HĐQT
	Lãnh đạo
	Cty CP, Thương mại và xây dựng An Phát

	13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố
 

	TT
	Tên công trình
(bài báo, tham luận)
	Nơi công bố
(tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước, quốc tế)
	Năm công bố
	Tác giả hoặc  
đồng tác giả 

	1
	Nghệ thuật tạo khoảng trống trong giảng dạy
	Hội thảo khoa học cấp trường,
	2009
	Tác giả

	2
	Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nhập khẩu sách báo của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
	Kỷ yếu hội thảo quốc tế 
	2010
	Tác giả

	
14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố
 

	TT
	Tên công trình
(Sách, báo, tài liệu…)
	Nơi công bố
(Nhà xuất bản, nơi xuất bản)
	Năm công bố
	Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia 

	1
	Hoạt động marketing sách tham khảo đối với nhà xuất bản Giáo dục
	 Nhà xuất bản Giáo dục
	1999
	Thư ký

	2
	Đề tài “ Giáo trình  Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu xuất bản phẩm”
	Trường ĐHVHHN
	2001
	Chủ biên

	3
	Vài suy nghĩ về phương pháp giảng dạy đối với sinh viên chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm  
	Thông tin khoa học, trường cao đẳng văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
	2001
	Chủ biên

	4
	 Hệ thống giáo dục và việc mở rộng thị trường sách giáo dục bậc tiểu học ở Nhật Bản, 
	Tập san các vấn đề giáo dục
	2002
	Chủ biên

	5
	 Giúp bạn mua sách như ý
	Tạp chí sách
	2002
	Chủ biên

	6
	 Khai thác mặt hàng sách báo- sự thành công của doanh nghiệp
	Tạp chí sách
	2002
	Chủ biên

	7
	 Trong kinh doanh xuất bản 
phẩm, một bao bì tốt phải là một bao bì vừa đủ
	Tạp chí xuất bản Việt nam
	2003
	Chủ biên

	8
	 Các yếu tố quan trọng nhất cuả Marketing cần được lưu ý khi kinh doanh xuất bản phẩm., tạp chí xuất bản Việt Nam.
	Tạp chí xuất bản Việt nam
	2003
	Chủ biên

	9
	 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm
	Tạp chí sách và đời sống
	2004
	Chủ biên

	10
	 Những nét mới trong kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm hiện nay
	Tạp chí sách và đời sống
	2004
	Chủ biên

	11
	 Thực chất khách hàng tiêu dùng xuất bản phẩm là ai?, Tạp chí sách và đời sống, 2004, số 10, Tr21.
	Tạp chí sách và đời sống
	2004
	Chủ biên

	12
	 Nghệ thuật làm đói khát trong quảng cáo
	Tạp chí xã hội thông tin
	2004
	Chủ biên

	13
	 Nguyên lí âm dương trong quảng cáo
	Tạp chí xã hội thông tin
	2005
	Chủ biên

	14
	 Nghệ thuật vay mượn trong quảng cáo
	Tạp chí xã hội thông tin
	2005
	Chủ biên

	15
	Giáo trình “Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu xuất bản phẩm”
	Cấp Trường, ĐHVHHN
	2001
	Chủ biên

	16
	Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nhập khẩu sách báo của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
	Kỷ yếu hội thảo quốc tế 
	2010
	Chủ biên

	17
	 Tác động của hội nhập quốc tế đối với hoạt động nhập khẩu sách báo của doanh nghiệp Việt Nam
	Tạp chí Kinh tế và dự báo
	2011
	Chủ biên

	18
 
	 Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu sách báo trong bối cảnh hội nhập quốc tế
	Tạp chí Thương Mại
	2011
	Chủ biên

	
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia 
 

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì
	Thời gian thực hiện
(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết), thuộc chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)
	Cấp quản lý
(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

	Dự án “ Tái cấu trúc doanh nghiệp cho Công ty TNHH Phạm Minh”
	8/8/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Tư vấn chiến lược doanh nghiệp cho Công ty TNHH Ô tô Toàn Thiện”
	11/8/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Tái cấu trúc doanh nghiệp cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đức Minh”
	17/8/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Huy Hoàng”
	26/8/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần xây dựng Sao Thái Dương”
	27/8/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty TNHH Vân Hương”
	1/9/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty TNHH  thương mại và dược phẩm Hà An”
	8/9/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần phát triển tài nguyên giáo dục BEES”
	17/9/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Hoa Nam”
	26/9/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Ngành Điện Lực Lai Châu”
	1/9/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Bê tông, xây dựng A&P”
	4/11/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Tùng Thư”
	4/11/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty TNHH Địa Thiên Thái”
	18/11/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty Cơ Khí ô tô và Thiết bị điện Đà Năng”
	18/11/2009
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty TNHH Cơ khí Vật tư Hùng Vương”
	3/3/2010
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Dự án “ Xây dựng chiến lược doanh nghiệp cho Công ty TNHH và sản xuất Hoàng Quyền”
	20/4/2010
	Đã kết thúc
	Cấp Viện

	Đề tài “ Giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố HN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
	2015
	Đang triển khai
	Cấp Thành Phố

	

16. Một số chương trình đã tham gia đào tạo và hội đồng:
- Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng quản trị 7S, kỹ năng bán hàng hiệu quả….
- Đào tạo đại học và sau đại học một số môn: Marketing, quản trị chiến lược, quản trị học, quản trị marketing, quản trị nhân sự…..
- Là thành viên và phản biện trong nhiều hội đồng chấm luận văn cao học, đề tài cấp Bộ, cấp Sở, TP….
17. Một số đơn vị tiêu biểu đã  trực tiếp tham gia, tư vấn và đào tạo: Bộ Công thương ( Biên soạn và giảng dạy chương trình đào tạo cấp Tổng công ty và cấp trung), Tổng Cục dạy nghề ( Phối hợp biên soạn chương trình đào tạo Tìm kiếm đầu ra trong các trường đào tạo nghề), Cục phát triển doanh nghiệp- Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( chương trình khởi sự doanh nghiệp), Tổng công ty điện lực ( chương trình kỹ năng lãnh đạo), Tổng công ty sách Việt Nam ( chương trình Marketing trong hoạt động phát hành), Tập đoàn bất động sản Phương Đông ( chương trình Kỹ năng lãnh đạo), VNPT ( hành vi tổ chức ), Tập đoàn Than khoáng sản ( quản trị công nghệ và kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình), Viện Quản trị FSB ( quản trị học, hành vi tổ chức, marketing, quản trị bán hàng), Công ty TNHH Trang Dung ( kỹ năng chăm sóc khách hàng), Công ty cổ phần Vjet ( kỹ năng bán hàng), Công ty PHS Điện Biên ( Marketing cơ bản và nâng cao), Cục Xuất bản và phát hành ( Marketing trong kinh doanh XBP), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Nhà Xuất bản Bưu Điện ( marketing trong kinh doanh XBP)…. Tư vấn về tái cấu trúc doanh nghiệp, và xây dựng chiến lược, xây dựng các phương thức quản trị như MBO, KPI, BSC…. cho khoảng 20 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực. 


 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hà Nội, ngày    tháng   năm 2016
 
	Xác nhận của Đơn vị
 
	CÁ NHÂN 
(Họ tên và chữ ký)
 


 
TS. Trịnh Tùng
 


 



 



